RUBRICS
MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU 1
Rubric 1. Bài tập lớn, tập hợp những bài tập trên lớp – Điểm quá trình, trọng số 30%
Chủ đề: Vẽ biểu đồ nội lực và phân tích thanh kéo nén đúng tâm. 
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.1 

Tính toán phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong bài toán phẳng. 

CLO2.1

Biết sử dụng các công cụ toán học để diễn tả: hình họa, vi tích phân, đồ thị để thực hiện bài tập, suy luận kết quả.

CLO2.2
Yêu cầu tính chính xác, chặt chẽ trong việc suy luận.
	Nội dung:

biểu đồ M, Q của dầm
	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, Q


	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, Q; trình bày có sai sót nhỏ
	Giải và vẽ một phần biểu đồ M, Q; trình bày có sai sót
	Giải và vẽ một phần biểu đồ M; trình bày có sai sót
	Chưa giải và vẽ biểu đồ M
	50%

	CLO1.2

Phân tích thanh chịu chịu kéo (nén) đúng tâm áp dụng các đặc trưng cơ học, ứng xử của vật liệu trong quá trình chịu lực.

CLO2.1

CLO2.2


	Nội dung: Đánh giá điều kiện bền; Xác định chuyển vị thanh kéo nén đúng tâm
	Giải chính xác điều kiện bền và tính chính xác chuyển vị


	Giải chính xác điều kiện bền và tính chính xác chuyển vị; trình bày có sai sót nhỏ
	Giải chính xác điều kiện bền và tính chính xác chuyển vị; trình bày có sai sót
	Giải chính xác điều kiện bền; trình bày có sai sót
	Chưa giải được bài toán liên quan điều kiện bền. 
	50%


Rubric 2. Bài thi tự luận – Điểm cuối kỳ, trọng số 70%
Chủ đề: Vận dụng các kiến thức đã học ở môn sức bền vật liệu để thực hiện phân tích nội lực cho hệ, tính toán điều kiện bền, điều kiện cứng.
	CĐR môn học
	KẾT QUẢ HỌC TẬP CẦN ĐẠT
	TỶ LỆ

	
	Mức
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Chưa đạt
	

	
	Điểm
	9,0 - 10
	8,0 – 8,9
	6,0 – 7,9
	5,0 – 5,9
	<4,0
	

	CLO1.1 

Tính toán phản lực và vẽ biểu đồ nội lực trong bài toán phẳng. 

CLO2.1

Biết sử dụng các công cụ toán học để diễn tả: hình họa, vi tích phân, đồ thị để thực hiện bài tập, suy luận kết quả.

CLO2.2

Yêu cầu tính chính xác, chặt chẽ trong việc suy luận.
	Nội dung:

biểu đồ M, Q
	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, Q


	Giải và vẽ chính xác biểu đồ M, Q; trình bày có sai sót nhỏ
	Giải và vẽ một phần biểu đồ M, Q; trình bày có sai sót
	Giải và vẽ một phần biểu đồ M; trình bày có sai sót
	Chưa giải và vẽ biểu đồ M
	50%

	CLO1.2

Phân tích thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, hiểu các đặc trưng cơ học, ứng xử của vật liệu trong quá trình chịu lực.

Phân tích hệ siêu tĩnh

CLO1.3 Xác định đặc trưng hình học của mặt cắt ngang

CLO2.1 và 

CLO 2.2
	Nội dung: Đánh giá điều kiện bền. Xác định chuyển vị.
	Giải chính xác điều kiện bền và tính chính xác chuyển vị


	Giải chính xác điều kiện bền và tính chính xác chuyển vị; trình bày có sai sót nhỏ
	Giải chính xác điều kiện bền và tính chính xác chuyển vị; trình bày có sai sót
	Giải chính xác điều kiện bền; trình bày có sai sót
	Chưa giải được bài toán liên quan điều kiện bền. 
	50%


